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Biểu 06 

Đơn vị: học sinh 

STT Nội dung Tổng số 
Chia ra theo khối lớp 

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 

I Tổng số học sinh 1.041 164 215 209 221 232 

II Số học sinh học 2 buổi/ngày 1.041 164 215 209 221 232 

III Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất 1.041 164 215 209 221 232 

1 
Tốt 
(tỷ lệ so với tổng số)  

892 (85,68%) 149 (90,3%) 197 (91,6%) 179 (85,64%) 177 (80,1%) 190 (81,9%) 

2 
Đạt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

147 (14,13%) 14 (9,1%) 18 (8,4%) 29 (13,89%) 44 (19,9%) 42 (18,1%) 

3 
Cần cố gắng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

2 (0,19%) 1 (0,6%)  1 (0,47%)   

IV Số học sinh chia theo kết quả học tập       

1 
Hoàn thành tốt 
(tỷ lệ so với tổng số) 

842 (80,88%) 148 (89,7%) 197 (91,63%) 182 (87,08%) 152 (68,78%) 
163 

(70,26%) 

2 
Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

197 (19,03%) 15 (9,7%) 18 (8,37%) 26 (12,45%) 69 (31,22%) 69 (29,74%) 

 
Chưa Hoàn thành 
(tỷ lệ so với tổng số) 

2 (0,19%) 1 (0,6%)  1 (0,47%)   

V Tổng hợp kết quả cuối năm       

1 
Lên lớp 
(tỷ lệ so với tổng số) 

1.039 
(99,81%) 

99,4% 100% 99,53% 100% 100% 

a 
Trong đó: 
Học sinh được khen thưởng cấp trường 
(tỷ lệ so với tổng số) 

866 (82,6%) 144 (87,8%) 189 (87,91%) 171 (81,82%) 178 (80,54%) 
194 

(83,62%) 

b 
Học sinh được cấp trên khen thưởng 
(tỷ lệ so với tổng số) 

      

2 
Ở lại lớp 
(tỷ lệ so với tổng số) 

2 (0,19%) 1 (0,6%)  1 (0,47%)   

 

 T.T Hát Lót, ngày 31 tháng 5 năm 2023 

Hiệu trưởng 
 

 

 

 

 

Hoàng Minh Tú 
 


		hoangtums@gmail.com
	2023-10-27T07:42:01+0700
	Location
	Protect document




